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Tái chế

《　               》

Ogusu, Ohata, Miho, Imazu

<<Nơi liên hệ>> Trung tâm Clean Plaza thành phố Nakatsu　☎24-5374 hoặc 24-8527　Thời gian thu nhận rác: 8:30~16:30　Bạn cũng có thể xem thông tin trên trang web. http://www.city-nakatsu.jp/

Rác đốt được

Thang đo Vui lòng sử dụng thước đo này khi đo kích thước0 5 10 15 20 25 30
(cm)

Vui lòng phân loại các túi rác theo từng danh mục 
sản phẩm và ghi rõ trước khi vứt

(Nếu là túi trong suốt không màu thì có thể cho vào túi nhỏ.)

Bình gas, bình xịt

・Pin mangan
・Pin Alkaline
・Pin cúc áo

・Pin mangan
・Pin Alkaline
・Pin cúc áo

Pin sạc loại nhỏ

Ni-Cd
Pin 

nickel-cadmi-
um

Ni-MH
Pin niken 

hiđrua kim loại

Li-ion
Pin lithium-ion

Pb
Ắc quy chì axit 

kiểu kín cỡ 
nhỏ

Trên pin sạc loại nhỏ 
có đánh dấu các ký 
hiệu sau đây!

Thuốc lá nung nóng

Thuốc lá điện tử

● Sử dụng hết chất 
bên trong (Phải xả 
hết chất còn thừa 
ở ngoài trời.)

Pin khô

Sử dụng hết

Các loại bật lửa

Sử dụng hết

Nhiệt kế thủy ngân

Đèn huỳnh quang

Dạng vòng

Dạng ống thẳng

* Vui lòng cho đèn huỳnh quang túi đựng để 
không làm vỡ đèn, sau đó cho vào túi trong 
suốt không màu rồi vứt. Có thể để đèn nhô 
ra khỏi túi.

* Vui lòng vứt đèn LED và đèn huỳnh quang 
bị vỡ vào “Rác không đốt được”.

Tháo nắp
Đồ kim loại vứt vào rác không đốt được
Đồ nhựa vứt vào nhựa tài nguyên.

Sau khi phân loại nắp
Hãy rửa sạch!

Lon

・Chai đựng mỹ phẩm
・Chai đựng đồ uống
・Chai đựng gia vị
・Chai đựng dầu ăn
・Chai đựng nước sốt
・Chai 1,8 lít/chai rượu sake
・Chai đựng thuốc, v.v...

・Lon đồ uống
・Lon đồ hộp
・Lon sữa
・Lon đựng bánh
    kẹo
・Lon đựng trà
・Lon rong biển
・Lon dầu chiên 
    tempura
・Lon dính nhiều dầu mỡ
・Lon thức ăn cho
    thú cưng

Chai

* Có thể không cần tháo nhãn 
dán trên chai/lon.

* Vui lòng vứt nắp và nhãn vào “Nhựa tài nguyên”.
* Không cần tháo vòng phía dưới nắp chai.
* Vui lòng vứt chai nhựa PET bị bẩn vào “Rác đốt được”.
* Sau khi kiểm tra trên bình nước của máy nước nóng 

lạnh có ký hiệu PET, thì đập bẹp rồi mới mang ra vứt.
　(Bình không có ký hiệu PET hoặc không thể đập bẹp 

thì vui lòng vứt vào “Nhựa tài nguyên”.)

Tháo nắp và 
bóc nhãn

Rửa sạchLàm sạch 
trước khi vứt! Đập bẹp

Đối tượng là các chai nhựa PET sử dụng để 
đựng đồ ăn thức uống tại thời điểm được bán ra.

Chai đựng 
thức uống

Chai đựng các 
loại rượu

Chai đựng 
gia vị

Điểm 
lưu ý

● Vào những ngày mưa, vui lòng cho 
báo và các loại tạp chí vào túi 
trong suốt không màu trước khi 
vứt để tránh bị ướt.

● Vui lòng phân loại theo báo, tạp chí 
và bìa các tông, cột lại bằng dây 
theo hình chữ thập rồi mang ra 
vứt.

● Không thể tái chế đối với những 
vật có chứa bông.

● Vui lòng vứt đồng phục học sinh, 
trang phục lao động, quần áo bị 
mối ăn, quần áo dính bẩn hay bị 
rách nhiều vào “Rác đốt được”.

● Vui lòng cho giấy các loại vào túi 
trong suốt không màu rồi mang ra 
vứt.

● Khi vứt giấy cắt vụn bằng máy hủy 
tài liệu, vui lòng không để lẫn với 
giấy các loại khác.

Vải cũ

・Quần áo, rèm cửa, chăn
・Ga trải giường, khăn tắm, áo T-shirt
・Kimono

Báo

Cách phân biệt bìa các tông 

Vật bên trong có hình dạng gợn sóng

Bìa các tông

Các loại chai

Các loại khayNắp/nhãn

Các loại hộp

Túi, màng bao bên ngoài, v.v...
Khác

Các loại cốc

Giấy các loại

Hộp sữa

・Hộp bánh kẹo
・Hộp thực phẩm
・Giấy gói, v.v...
・Giấy cắt vụn bằng máy hủy tài liệu

・Giấy báo・Giấy báo

・Tạp chí, sách, sách giáo khoa
・Giấy in của trường học, v.v...
・Tờ quảng cáo gấp kèm trong báo
・Catalog
・Tập vở, v.v...

Các loại 
tạp chí

〇 Vui lòng vứt ở trạng thái tách rời toàn bộ. (Vui lòng không vứt theo kiểu “lồng hai túi rác”)
〇 Vui lòng không bỏ rác không đốt được và rác độc hại vào. (Có thể gây hỏa hoạn)

〇 Vui lòng không bỏ rác độc hại vào.
〇 Ắc quy, pin phải được tháo ra.

Hãy cố gắng tự xử lý rác nhà bếp tại nhà bằng cách sử dụng thùng ủ phân compost 
hoặc thùng xử lý Nakatsu Kiero, v.v... Vui lòng sử dụng chế độ tiền trợ cấp.

Các vật có thể được vứt vào túi trong suốt không màu 
nếu chỉ phân loại theo danh mục sản phẩm

Những vật có thể vứt vào “Nhựa tài nguyên” Những vật không thể vứt vào “Nhựa tài nguyên”

○ Những vật tương ứng với “Bao bì hộp đựng bằng nhựa”

Vui lòng sử dụng túi rác quy định của Thành phố Nakatsu để vứt “Rác đốt được”, “Rác không đốt được”.

● Hãy làm ráo nước hoàn 
toàn rác nhà bếp!!

・ Rác nhà bếp, vỏ sò

・Dầu gội đầu, dầu xả
・Chai đựng chất tẩy 

rửa, v.v...

・Vỉ đựng trứng, khay 
đậu phụ, hộp cơm 
bento, v.v...

× Vật có cạnh từ 30cm trở lên ⇒ “Rác cồng kềnh”.
   ・Hộp đựng quần áo, xô lớn, chậu trồng cây lớn, v.v...
     ⇒ Nếu cắt thành đoạn dưới 30cm thì có thể vứt vào  
          “Nhựa tài nguyên”.
× Những vật có độ dày từ 5mm trở lên ⇒ “Rác đốt được”.
   ・Thớt dày, hộp nhựa plastic dày, v.v...

× Đồ vật có gắn kim loại ⇒ “Rác không đốt được”.
   ・Móc treo có gắn kim loại
   ・Kẹp quần áo có gắn
      kim loại
   ・Đồ chơi điện, v.v...

× “Nhựa tài nguyên” bị bẩn ⇒ “Rác đốt được”.
   ・Các loại đồ đựng retort, các loại ống tuýp
   ・Đồ đựng chứa dầu, v.v...

× Vật làm bằng vinyl clorua (PVC, polyvinyl clorua)
　　　　　　　　　　　　　          ⇒ “Rác đốt được”.
   ・Ống nhựa
   ・Đĩa than, áo mưa
   ・Các loại màng bọc, v.v...

× Rác thải y tế ⇒ “Rác đốt được”.
   ・Túi truyền dịch, dụng cụ gắn vào hậu môn 
      nhân tạo, v.v...
× Vật sử dụng trong nông nghiệp, ngư nghiệp, v.v...
　(Màng bao bờ ruộng/khay ươm cây giống dùng trong nông 
    nghiệp, lưới/phao dùng trong ngư nghiệp, v.v...)
⇒ Vui lòng nhờ doanh nghiệp xử lý chuyên môn thực hiện xử lý.

・ Túi đựng bánh kẹo, túi 
đựng bánh mì
・ Bao, túi, màng bọc ngoài, 

v.v... của đồ dùng hằng 
ngày, v.v...

* Nếu có kim loại, v.v…, vui lòng loại bỏ.
・Móc treo bằng nhựa, bàn chải đánh răng
・Các loại bàn chải, xô, đồ chơi, túi rác
・Cốc/muỗng/nĩa bằng nhựa
・Chậu trồng cây hình chữ nhật, hộp nhựa 

plastic
・Bình nước của cây nước nóng lạnh

(Bình không có ký hiệu PET, không bị đập bẹp), 
v.v...

・Hộp đựng có nắp
・Túi zipper
・Túi nhựa, v.v...

・Lưới xóp bọc trái 
cây, v.v...
・Vật dụng bằng mút 

xốp bằng mút xốp, 
v.v...

・Khay đựng thịt, rau củ 
quả, cá, v.v...

・Nắp, nhãn của chai 
nhựa PET, v.v...

・Ly mì
・Hộp đựng sữa chua, 

bánh pudding, v.v...

● Sản phẩm da thuộc, 
cao su 

   (Giày da, ủng, ống nước, v.v...)

・ Những vật dụng là nhựa 
tài nguyên nhưng khó tẩy 
sạch hoặc khó rửa sạch 
vết bẩn

・ Những vật dụng là nhựa 
tài nguyên nhưng khó tẩy 
sạch hoặc khó rửa sạch 
vết bẩn

・ Giấy bẩn, ảnh chụp, giấy có lá 
kim loại, giấy được gia công 
chống thấm nước, v.v...

・ Giấy bẩn, ảnh chụp, giấy có lá 
kim loại, giấy được gia công 
chống thấm nước, v.v...

Giấy cũ, vải cũ, 
giấy hỗn hợp

Không được vứt tại 
điểm tập kết rácCác phân loại khác

Nhựa tài nguyên (　        　           　)・Bao bì và hộp đựng bằng nhựa
・Sản phẩm nhựa

(Vào ngày mưa, vui lòng 
cho vào túi trong suốt 

không màu)
Túi trong suốt không màu

(Từ 45 lít trở xuống)

《　　》Túi rác quy 
định của thành 
phố Nakatsu 

(màu hồng)
《　 　  》Chỉ định bởi thành 

phố Nakatsu
Túi rác (màu vàng)

《                　》Túi trong suốt không màu
(Từ 45 lít trở xuống)

《            　》Túi trong suốt không màu
(Từ 45 lít trở xuống)

《　            》Túi trong suốt 
không màu     

(Từ 45 lít trở xuống)

Được đánh 
dấu bằng ký 

hiệu này!!

Chai nhựa PET

Chai, lon Rác độc hại

*Mỗi hộ gia đình có thể vứt tối đa 3 túi rác trong một ngày thu gom.
* Trường hợp vứt với số lượng lớn, vui lòng trực tiếp mang đến
   Trung tâm Clean Plaza của thành phố Nakatsu.

○ Đồ điện gia dụng tái chế như “ti vi, máy giặt, máy sấy quần áo, 
tủ lạnh, tủ đông, máy điều hòa”
Mua phiếu tái chế đồ điện gia dụng tại bưu điện,
và mang đến “Công ty Egami Shoten” (32-8116) hoặc
“Công ty vận tải Nakatsu Daikyu thuộc Công ty Kurume 
Transportation Co.,Ltd” (32-2131).

○ Vui lòng trao đổi với cửa hàng bán hoặc doanh nghiệp xử lý chuyên môn.
Sơn, bình cứu hỏa, ắc quy, lốp xe, bình gas, phế liệu xây dựng, vật dụng 
liên quan khung cửa, đá, xe máy, hóa chất nông nghiệp, v.v...

○ Máy tính
Vui lòng yêu cầu thu hồi tại quầy tư vấn của nhà sản xuất máy tính.
* Danh sách quầy tư vấn của nhà sản xuất “Hiệp hội thúc đẩy 
   3R PC”
　Trang web: (http://www.pc3r.jp)
　TEL (03-5282-7685)

Lò vi sóng, quạt máy, máy hút bụi, chăn bông, v.v... là rác cồng kềnh.Lò vi sóng, quạt máy, máy hút bụi, chăn bông, v.v... là rác cồng kềnh.

① Rác của văn phòng, doanh nghiệpThiết bị điện gia dụng loại nhỏ đã qua sử dụng

③ Rác khi chuyển nhà, rác có số lượng lớn tạm thời

④ Sản phẩm thuộc đối tượng của Luật tái chế đồ điện gia dụng

② Rác cồng kềnh

⑤ Máy tính

⑥ Rác khó xử lý

Mở ra, rửa sạch 
và để ráo.

● Hộp từ 500ml 
trở lên và có 
mặt bên trong 
màu trắng thì cho vào túi trong 
suốt không màu rồi mang ra vứt.

Linh vật chính thức của thành phố Nakatsu

Thùng thu hồi 
đồ điện gia 

dụng cỡ nhỏ

Cửa cho vào

Kurokan-kun

● Chúng tôi có thể ngừng thu gom vì lý do thời tiết xấu như bão, v.v... Trường hợp ngừng thu gom, vui lòng vứt rác vào ngày thu gom tiếp theo.

1

* Vui lòng trực tiếp mang đến Trung tâm Clean Plaza của thành phố Nakatsu

* Rác thải từ hoạt động kinh doanh (tất cả rác thải ra từ cửa hàng, 
văn phòng, ngành sản xuất nông lâm ngư nghiệp, v.v...) không 
được vứt tại điểm tập kết.

* Vui lòng vứt đồ điện gia dụng cỡ nhỏ vào thùng thu 
hồi của nhà văn hóa cộng đồng, v.v...

* Vui lòng tháo pin khô, pin sạc ra.
* Đồ gia dụng nhỏ được tái chế thành kim loại hiếm 

(rare metal).
・Điện thoại di động, điện thoại bàn, radio, máy ảnh kỹ 

thuật số
・Máy quay phim, máy ghi âm HDD, điều khiển từ xa
・Máy tính cầm tay, đèn pin cầm tay, máy chơi game cỡ 

nhỏ
・Phụ kiện (bộ chuyển đổi AC, dây cáp)
・Hệ thống định vị
・Đồng hồ 
  điện tử, v.v...

Rác cồng kềnh
* “Rác cồng kềnh” không được vứt tại điểm tập kết.
* Lò vi sóng, quạt máy, máy hút bụi, chăn bông, v.v... 

là “rác cồng kềnh”.

■Phương pháp xử lý■
[Phương pháp 1] Trực tiếp mang đến Trung tâm Clean Plaza của 
                             thành phố Nakatsu.
[Phương pháp 2] Đăng ký qua điện thoại với doanh nghiệp được cấp phép 
                            thu gom và vận chuyển chất thải thông thường
                            của thành phố Nakatsu.
[Phương pháp 3] Đăng ký qua điện thoại với Trung tâm Clean 
                            Plaza của thành phố Nakatsu hoặc các chi nhánh.

Hoặc đăng ký qua hình thức đăng ký điện tử.
Tuy nhiên, có các loại điều kiện khác nhau về 
việc thu gom của thành phố. Đăng ký điện tử

● Đối với dầu ăn, vui lòng thấm bằng 
giấy hoặc vải, v.v..., hoặc làm đông 
cứng bằng chất làm đông.

● Các loại màng bọc đóng 
gói thực phẩm

● “Tã giấy”
・ Vui lòng loại bỏ chất bẩn trên tã giấy.
    Vui lòng ghi chữ “紙おむつ” 
   (Tã giấy) lên túi để biết.
● “Dụng cụ gắn vào hậu môn 
   nhân tạo”
● “Túi rỗng của dịch lọc màng 

bụng”
● “Cành cây, cỏ, hoa, lá rụng”
・Chỉ áp dụng cho những cành cây có chiều 

dài dưới 30cm, độ dày dưới 1,5cm.
・Cũng có thể trộn lẫn cành cây, cỏ, hoa, lá 

rụng.

・Có thể vứt bằng túi trong suốt không màu từ 45 
lít trở xuống.
・Vui lòng giới hạn lượng rác thải vứt vào mỗi ngày 

thu gom không quá 3 túi cho mỗi hộ gia đình.
・Trường hợp vứt với số lượng lớn, vui lòng trực 

tiếp mang đến Trung tâm Clean Plaza của thành 
phố Nakatsu.

● Đối với vật có kích thước to, dài, 
vui lòng cắt thành đoạn từ 30cm 
trở xuống.

* Nếu không cắt nhỏ thì sẽ làm hỏng 
máy móc trong nhà máy xử lý.

○ Bản thân “sản phẩm vật liệu nhựa plastic” ○ Các loại đồ đựng, 
    túi lưu trữ, v.v...

Đối với các loại sắt thép, vui lòng trực tiếp mang đến Trung tâm Clean Plaza!

Máy móc trong nhà máy xử lý sẽ bị hư hỏng
Khối kim loại như tạ sắt, v.v..., xà beng,
các loại thép như lưỡi máy cắt cỏ, v.v...
* Các loại sắt thép có thể được thu gom 

như “rác cồng kềnh” bằng cách đăng ký 
với thành phố.

Chú ý!

● Bọc dao bếp, kéo và các loại 
đồ gốm, thủy tinh bị vỡ bằng 
giấy có ghi “品名” (tên sản 
phẩm) và cho vào túi rác 
theo quy định trước khi vứt. 
(Có thể cho vào túi rác quy 
định giống như các loại rác 
không đốt được khác.)

・Lò nướng
・Nồi cơm điện
・Ấm nước

・Bóng 
đèn 
tròn

・Nắp kim loại
・Đồ kim loại
・Màng nhôm
・Hộp đựng bột ngâm 

nước tắm
・Hộp nhang muỗi, v.v...

・Các vật dụng có gắn 
kim loại

・Các vật sắc nhọn
(Kéo, dao bếp, dao 
cạo, dao, v.v...)

・Các loại đồ gốm, thủy tinh

Rác không đốt được

● Khung dù (Có thể để nhô ra khỏi túi.
Ngoài ra, hãy lấy phần vải ra, cắt thành đoạn từ 30cm 
trở xuống và vứt vào rác đốt được.)

Can nhựa
(Từ 10 lít trở 

lên)

Được đánh 
dấu bằng ký 

hiệu này!!

Lồng hai túi rác

Vào ngày thu gom Hãy phân loại rác đúng cách và vứt tại điểm tập kết rác quy định.Trước 8:30 sáng

Chú ý
・Vui lòng sử dụng túi rác theo quy định của thành phố Nakatsu 

để vứt “Rác đốt được”, “Rác không đốt được”.
・Không được vứt rác thải từ hoạt động kinh doanh tại điểm tập 

kết rác.

Từ tháng 4/2024 
~ tháng 3/2025

Lịch thu gom rác thải, rác tài nguyên của 
thành phố Nakatsu

Quét mã này để xem lịch thu 
gom rác thải, rác tài nguyên, 

và các thông tin khác

Trường 
hợp 
đặc 
biệt

Đề 
nghị
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Nhựa tài nguyên
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Nhựa tài nguyên

Chai nhựa PET

Vào ngày 7/1 (thứ Ba), chúng tôi cũng sẽ thu gom 
“Nhựa tài nguyên”.

Chủ nhật Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy

Tháng 8

3

4 5 6 7 8 9

1 2

10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

30 3125 26 27 28 29

Chủ nhật Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy
Tháng 12

76

8 9 10 11 12

1 2 3 4 5

13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Chủ nhật Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy

Tháng 5

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

30 31

25

26 27 28 29

Chủ nhật Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy

Tháng 9

76

8 9 10 11 12

1 2 3 4 5

13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Chủ nhật Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy

Tháng 1/2025

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

30 31
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26 27 28 29

Chủ nhật Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy

Tháng 6

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

2923

30

24 25 26 27 28

Chủ nhật Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy
Tháng 10

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

30 31

25 26

27 28 29

Chủ nhật Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy
Tháng 2

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

27

21 22

2823 24 25 26

Chủ nhật Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy

Tháng 7

6

7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5

13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Chủ nhật Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy
Tháng 11
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3 4 5 6 7 8
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Chủ nhật Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy
Tháng 3

2 3 4 5 6 7 8

1

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24

31

25 26 27 28 29

30

Nghỉ Nghỉ Nghỉ

Trung tâm Clean 
Plaza mở cửa
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Năng lượng sạch
Clean Plaza
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Plaza mở cửa

Trung tâm Clean 
Plaza mở cửa
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Trung tâm Clean 
Plaza mở cửa

Trung tâm Clean 
Plaza mở cửa

Trung tâm Clean 
Plaza mở cửa

Tháng môi trường

Tháng thúc đẩy thực hiện 3R

Tháng phòng chống hiện tượng nóng 
lên toàn cầu

Tháng tăng cường phòng 
chống vứt rác trái phép

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ
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Nghỉ
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Nghỉ

Nghỉ
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Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy

6

7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5

13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30
Trung tâm Clean 

Plaza mở cửa

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Tháng 4/2024

Quét mã này để đăng ký tham gia “Buổi giải thích nhỏ về thu 
gom và tái chế rác”.

Hãy sử dụng “điểm tập kết rác” sao cho sạch sẽ.

Trong các ngày 31/12 ~ 3/1, chúng tôi không thực hiện việc thu gom rác và tiếp nhận 
rác được mang đến trung tâm Clean Plaza của thành phố Nakatsu. Vui lòng lưu ý

Vứt rác trái phép chính là “vi phạm pháp luật”.

Quét mã này để đăng ký thùng xử lý rác thực phẩm 
“Nakatsu Kiero”.

ベトナム語 　小楠・大幡・三保・今津


